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LỚP MẪU GIÁO NHỠ B1
	Hoạt động
	Thứ
	Tuần 1
Từ 05/04 đến 09/04
	Tuần 2
Từ 12/04 đến 16/04
	Tuần 3
Từ 19/04 đến 23/04
	Tuần 4
Từ 26/04 đến 30/04

	






Hoạt Động
Học
	Thứ 2

	Âm nhạc
VĐTN: Đếm sao – Văn Chung 
(Đa số trẻ đã biết)

NH: Giọt mưa và em bé – Quang Huân

TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát 
	Âm nhạc
DH: Cho tôi đi làm mưa với – Hoàng Hà
(Đa số trẻ chưa biết)

NH: Mưa rơi – Dân ca Xá

TC: Tai ai tinh. 
	Âm nhạc
- DH: Nổi trống lên các bạn ơi – Phạm Tuyên
(Đa số trẻ chưa biết)

- NH: Dòng máu Lạc Hồng – Lê Quang

- TCÂN: Nhìn hình đoán tên bài hát. 
	Âm nhạc
VĐTN: Nắng sớm – Hàn Ngọc Bích
(Đa số trẻ đã biết)

NH: Ánh trăng hòa bình – Hồ Bắc

TC: Ai nhanh nhất 

	
	Thứ 3

	Khám phá
Bé tìm hiểu về không khí 
	Khám phá
Vòng tuần hoàn của nước 
	Khám phá
Bé tìm hiểu về ngày lễ giỗ tổ hùng vương 
	Khám phá
Bé tìm hiểu về ánh sáng 

	
	Thứ 4

	Hoạt động tạo hình
Vẽ cầu vồng
( Theo mẫu) 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ về biển
( Theo đề tài) (MT92) 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ theo ý thích (MT100) 
	Hoạt động tạo hình
Cắt, dán tia nắng
( Theo mẫu) 

	
	Thứ 5

	Làm quen với toán
Ôn kỹ năng đo dung tích 1 đối tượng bằng 1 đơn vị đo (MT37) 
	Làm quen với toán
Ôn nhận biết phân biệt phía trên dưới trước sau so với bản thân 
	Làm quen với toán
Dạy trẻ xác định phía trên-dưới, trước-sau của người khác (MT40) 
	Làm quen với toán
Xác định thời gian trong ngày: buổi sáng, trưa, chiều, tối (MT41) 

	
	Thứ 6

	Vận động
Chạy bước qua chướng ngại vật.

TCVĐ: Thả đỉa ba ba 

	Văn học
Truyện: Câu chuyện về giọt nước – Tuyết Lê
(Đa số trẻ chưa biết) 

 
	Vận động
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

TC: Chuyền bóng 

	Văn học
Truyện: Cô mây – Nhược Thủy
(Đa số trẻ chưa biết) 

 

	
	
	Văn học
Thơ: Ông mặt trời – Bích Hiền
( Đa số trẻ chưa biết)
	Vận động
Chuyền, bắt bóng qua qua chân.

TC: Ném bóng vào rổ.
	Văn học
Truyện: Vua Hùng dạy dân cấy lúa
(Đa số trẻ chưa biết)
	Vận động
Bật xa, đi lùi 5m 

TC : Mèo đuổi chuột

	
	Sự kiện
	Các hiện tượng tự nhiên 
	Nước và ích lợi của nước 
	Ngày Giỗ tổ Hùng Vương 
	Nắng và ông mặt trời 




